
TV 5- PHIẾU BÀI TẬP 2: ĐẠI TỪ 

Chủ đề: Ôn tập về Đại từ 

 
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đại từ có trong câu sau: 

“Hôm nay, tôi đi học muộn vì trời mưa to.” 
A. Hôm nay 

B. tôi 

C. đi học 

D. trời mưa 

Câu 2: Gạch dưới các đại từ có trong những câu văn dưới đây: 

a) Chó sói rất hung dữ, nó thường bắt nạt các con vật nhỏ bé hơn. 
b) Trong lớp em, ai cũng yêu quý cô giáo chủ nhiệm. 
c)  – Cậu thích đọc thể loại sách gì? 

– Tớ rất thích đọc truyện cổ tích. 

Câu 3: Nối đại từ ở cột trái với loại đại từ/ngôi thích hợp ở cột phải: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câu 4: Điền đại từ xưng hô thích hợp (cậu, tớ, chúng mình, họ) vào 
chỗ trống để hoàn thiện đoạn hội thoại sau: 

Hùng và Hải là đôi bạn thân. (1)   thường cùng nhau đi học 
và chơi đá bóng. Sáng nay, Hùng đạp xe sang rủ Hải: 
– (2)   ơi, đi thư viện đọc sách không? 
Hải vui vẻ bước ra đáp: 
– Đợi (3)   một lát nhé. Lấy xe xong (4)   sẽ cùng 

đi! 

1. Tôi, tớ, chúng tôi. 

2. Nó, họ, hắn. 

a. Đại từ chỉ người 
được nhắc tới. 

3. Ai, gì, nào, sao. 

b. Đại từ dùng để hỏi 
(Đại từ nghi vấn). 

c. Đại từ chỉ người nói. 



 
 

Câu 5: Nối câu có chứa đại từ in đậm ở cột trái với tác dụng tương 

ứng của đại từ đó ở cột phải: 
 

 

 

 
Câu 6: Em hãy đặt 2 câu theo yêu cầu sau: 

a) Một câu có sử dụng đại từ để hỏi: 
 

b) Một câu có sử dụng đại từ xưng hô thay thế cho danh từ để tránh lặp 
từ: 

 
 
 
 

Câu 7: Các đại từ in đậm trong những câu dưới đây được dùng để 
thay thế cho từ ngữ nào? 

a) Lúa ngoài đồng đã chín vàng ươm. Những vạt nắng cuối ngày cũng 
vậy. 

→ Từ vậy được dùng để thay cho 
…………………………………………………………………………….. 
 

b) Lớp 5A vừa đạt giải Nhất hội diễn văn nghệ. Điều đó khiến cô giáo 
vô cùng tự hào. 

→ Từ đó được dùng để thay cho: ……………………………………

1. Bao giờ lớp mình 
đi dã ngoại? 

a. Đại từ dùng để thay 
thế (tránh lặp từ) 

2. Bông hoa này đẹp 
quá, nó rất thơm! 

b. Đại từ dùng để 
xưng hô 

3. Tớ sẽ đi đá bóng 
vào chiều nay. 

c. Đại từ dùng để hỏi 



 
 


